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BỘ CÔNG CỤ BẮT 
ĐẦU TỪ 9 TUỔI



Kính gửi Đối tác Hội nghị bàn tròn Quốc gia về HPV,

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục tập trung vào việc tăng tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa vi rút gây u nhú ở người (HPV). 
Như quý vị đã biết, đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong việc tiêm phòng HPV ở thanh 
thiếu niên. Các dự báo hiện tại ước tính rằng phải mất đến 10 năm sau đại dịch mới có thể phục hồi tỷ lệ 
này, trừ khi chúng ta hành động chủ động. Do đó, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị.

Để giúp nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin HPV, Hội nghị bàn tròn Quốc gia về Tiêm phòng HPV của American 
Cancer Society (ACS) đã phát triển Bộ công cụ Bắt đầu từ 9 tuổi này, có thể được áp dụng trong thực hành 
lâm sàng của quý vị. Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ quý vị về các tài liệu in sẵn này, bao gồm:

•	 Tờ thông tin Why Age 9?: Tài liệu này dùng để phổ cập kiến thức cho nhân viên và bệnh nhân. Tài liệu 
này nhấn mạnh những lợi ích của việc bắt đầu liệu trình tiêm vắc xin HPV ở độ tuổi được khuyến nghị.

•	 Đồ họa thông tin Don’t Wait to Vaccinate: Đồ họa thông tin dành cho bệnh nhân này có thể được 
gửi cho phụ huynh hoặc trưng bày ở nhiều nơi trong cơ sở y tế của quý vị.

•	 Đồ họa thông tin Prevention Matters!: Đồ họa thông tin dành cho bệnh nhân này khuyến khích các 
bậc phụ huynh và người giám hộ đảm bảo con của mình được tiêm vắc xin HPV. Đồ họa này giải thích 
HPV là gì và cách mà vắc xin có thể giúp bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh ung thư liên quan đến HPV.

•	 Thẻ hướng dẫn dành cho nhân viên phòng khám: Các thẻ này dùng để đào tạo nhân viên và có thể 
được trưng bày tại khu vực làm việc hoặc quầy lễ tân. Nhiều phòng khám nhận thấy các tấm thẻ này 
rất hữu ích để tham khảo nhanh khi trao đổi với phụ huynh về việc tiêm phòng cho con của họ.

	o Trân trọng cảm ơn Nhóm đặc nhiệm WA HPV Free vì đã tạo ra tài nguyên này.

•	 Thẻ nhắc nhở tiêm HPV và lịch tiêm phòng: Các thẻ này chú trọng vào bệnh nhân và có thể được 
phát cho phụ huynh như lời nhắc về thời điểm con họ đã tiêm vắc xin HPV và lịch hẹn tiêm tiếp theo.

Hãy truy cập trang web Hội nghị bàn tròn Quốc gia về Tiêm phòng HPV của ACS tại hpvroundtable.org để 
tải xuống và in các tài liệu này cùng các tài liệu khác. Nhớ đưa địa chỉ trang web hpvrountable.org vào bất 
kỳ tài liệu nào mà quý vị sử dụng. Và hãy truy cập cancer.org/languages để biết thông tin về ung thư bằng 
13 ngôn ngữ khác.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn chia sẻ câu chuyện thành công, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 
địa chỉ email hpv.vaccination.roundtable@cancer.org.

Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong nỗ lực nâng cao tỷ lệ tiêm phòng HPV và góp phần phòng ngừa các 
bệnh ung thư liên quan đến HPV.

Nhóm Hội nghị Bàn tròn Quốc gia về Tiêm phòng HPV của ACS

https://hpvroundtable.org/
https://hpvroundtable.org/
https://www.cancer.org/cancer-information-in-other-languages.html
mailto:hpv.vaccination.roundtable@cancer.org?subject=


Mỗi năm tại Hoa Kỳ, có khoảng 39.300 ca mắc ung thư mới do nhiễm virus HPV.1 Dù không thể điều trị 
khỏi virus một khi đã nhiễm, nhưng vắc-xin HPV có thể ngăn chặn sự lây nhiễm và bảo vệ trẻ khỏi 6 loại 
ung thư nếu được tiêm đúng thời điểm. Vắc-xin HPV là công cụ phòng ngừa thiết yếu, giúp bảo vệ trẻ em 
và thanh thiếu niên khỏi hơn 90% các loại ung thư do HPV khi được tiêm đúng độ tuổi khuyến nghị.2 Do 
hiệu quả bảo vệ có xu hướng giảm dần khi độ tuổi tiêm chủng càng tăng, việc bắt đầu tiêm ngay từ khi 
trẻ lên 9 là vô cùng quan trọng.

Tại sao lại là 9 tuổi?
Việc bắt đầu tiêm vắc-xin HPV từ 9 tuổi được khuyến nghị bởi American Cancer Society (ACS), Học viện 
Nhi khoa Hoa Kỳ và Hội nghị bàn tròn quốc gia về tiêm vắc-xin HPV của ACS. Hướng dẫn trước đây từ 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng khuyến 
nghị tiêm phòng HPV định kỳ ở độ tuổi 11 hoặc 12, nhưng lưu ý rằng vắc-xin HPV có thể được tiêm bắt 
đầu từ 9 tuổi.

Lịch tiêm chủng được khuyến nghị

Đúng lịch 
tiêm 

9–12 tuổi 
2 liều  

�6–12 tháng  
�mỗi liều

Tiêm muộn�  
13–14 tuổi 

2 liều 
�6–12 tháng �mỗi liều

Càng sớm càng tốt 
15–26 tuổi 

3 liều 
Liều đầu tiên tại lần khám  

thứ nhất  
Liều thứ hai sau 1–2 tháng  
Liều thứ ba sau 6 tháng kể  

từ liều đầu tiên

Tại sao lại 
là 9 tuổi?
PHIẾU THÔNG TIN
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Có thêm thời gian 
để hoàn tất loạt tiêm 
vắc-xin trước tuổi 13

Giúp tạo ra phản ứng 
miễn dịch mạnh mẽ 
đối với vắc-xin HPV

Tăng khả năng trẻ 
được tiêm chủng trước 
khi có lần tiếp xúc đầu 
tiên với virus HPV

Giảm bớt các thắc mắc 
về vấn đề hoạt động 
tình dục từ phía phụ 
huynh và người giám hộ

Giảm tình trạng chỉ 
yêu cầu những loại 
vắc-xin "bắt buộc" 
để nhập học

Giảm số lượng mũi 
tiêm cần thiết trong 
mỗi lần thăm khám

Tăng tỷ lệ tiêm 
chủng, từ đó gia tăng 
số ca ung thư được 
ngăn ngừa

Đã được nhiều hệ 
thống y tế chứng 
minh là giúp tăng tỷ 
lệ tiêm chủng

Nhận được sự đồng 
thuận cao từ các hệ 
thống y tế, đội ngũ 
bác sĩ và phụ huynh

Vắc-xin HPV đã được sử dụng hơn 20 năm và mang lại hiệu quả bảo vệ lâu dài. Vắc-xin HPV an toàn và 
hiệu quả. Vắc-xin này đã được chứng minh là không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc lâu dài, 
ngoài những tác dụng phụ thường gặp ở các loại vắc-xin khác (ví dụ: phản ứng dị ứng, ngất xỉu).3

1.	 Số ca ung thư liên quan đến HPV mỗi năm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/cases.html. Cập nhật ngày 3 tháng 12 năm 2025. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2026.

2.	 Islami F, Marlow ET, B Thomson, et al. Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States, 2019. CA Cancer J Clin. 2024;74(5):405-432. 

doi:10.3322/caac.21858. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2026.

3.	 Markowitz LE, Unger ER. Human Papillomavirus Vaccination. N Engl J Med. 2023;388(19):1790-1798. doi: 10.1056/NEJMcp2108502.

Truy cập Hội nghị bàn tròn quốc gia của ACS về tiêm vắc-xin HPV – Bắt đầu 
tiêm vắc-xin HPV ở tuổi 9 để biết thêm thông tin, công cụ và tài nguyên.

Những sự thật cần biết!

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087744 Rev. 6/26 
Các mô hình chỉ dùng cho mục đích minh họa.

Bắt đầu tiêm vắc-xin HPV từ năm 9 tuổi mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

https://www.cdc.gov/cancer/hpv/cases.html
https://hpvroundtable.org/start-hpv-vaccination-at-age-9/
https://hpvroundtable.org/start-hpv-vaccination-at-age-9/


Đừng chần  
chừ, hãy tiêm phòng

Bạn có 
biết...

American Cancer Society 
khuyến nghị tất cả trẻ em nên 
tiêm vắc-xin HPV trong độ tuổi 
9 đến 12. Vắc-xin này giúp 
ngăn ngừa 6 loại ung thư.

Độ tuổi là yếu tố then chốt.
Khi bạn tiêm phòng cho con đúng lịch, 
bạn đang giúp bảo vệ con khỏi ung thư 
do HPV. Vắc-xin HPV phát huy hiệu quả 
tốt nhất khi được tiêm trước 13 tuổi. 
Tiêm vắc-xin ở độ tuổi được khuyến 
nghị sẽ giúp ngăn ngừa nhiều loại ung 
thư hơn so với tiêm vắc-xin ở độ tuổi 
lớn hơn.

Vắc-xin HPV có thể giúp ngăn ngừa 
hơn 90% các trường hợp ung thư 
do HPV nếu được tiêm đúng lịch.

Phòng ngừa 
ung thư

Tuổi

Đúng thời 
điểm

9–12 tuổi
2 liều  

6–12 tháng 
mỗi liều

Muộn
13–14 tuổi

2 liều  
6–12 tháng

mỗi liều

Càng sớm càng tốt
15–26 tuổi

3 liều  
Liều thứ nhất vào lần 

khám đầu tiên  
Liều thứ hai sau 1–2 tháng 

Liều thứ ba sau 6 tháng 
kể từ liều đầu tiên

Tài liệu này được hỗ trợ một phần bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, theo Quyết định số 6 NU38PW000015-02-03.
©2026, American Cancer Society, Inc. No. 081613 Rev. 6/26

cancer.org/vietnamese

http://cancer.org/vietnamese


Phòng ngừa rất quan trọng!
Hãy đảm bảo con bạn được tiêm vắc-xin HPV để giúp ngăn ngừa ung thư 
do HPV gây ra.

HPV là một vấn đề nghiêm trọng.
Virus gây u nhú ở người, hay HPV, có thể gây ra một số loại ung thư. Vắc-xin HPV có 
thể giúp bảo vệ chống lại virus này và các bệnh ung thư mà nó có thể gây ra.

Hơn 39.000 nam và nữ mắc ung thư do 
HPV tại Hoa Kỳ mỗi năm. Đừng để con 

bạn trở thành một trong số họ.

Ung thư họng ở nam 
giới và phụ nữUng thư cổ tử cung, 

âm đạo và âm hộ 
ở phụ nữ

Ung thư dương 
vật ở nam giới

Ung thư hậu 
môn ở nam giới 
và phụ nữ

Tiêm vắc-xin HPV 
giúp ngăn ngừa  
6 loại ung thư.

HPV rất 
phổ biến.
Tám trong số 10 người 
sẽ bị nhiễm HPV vào 
một thời điểm nào đó 
trong đời.

Nhiễm HPV rất phổ biến ở những người chưa được tiêm phòng. 
Hầu hết những người đã nhiễm virus HPV không hề biết mình 
đã nhiễm. Cách tốt nhất để giúp ngăn ngừa nhiễm HPV là 
tiêm phòng.

Hầu hết các trường hợp nhiễm HPV sẽ tự khỏi mà không gây ra 
vấn đề sức khỏe lâu dài. Không ai có thể biết trước nhiễm HPV 
nào sẽ tiến triển thành ung thư. Chính vì vậy, việc tiêm phòng 
HPV cho tất cả trẻ em là rất quan trọng.

Tiêm chủng HPV chính là chủ động phòng ngừa ung thư.
Vắc-xin HPV có thể giúp ngăn ngừa hơn 90% các loại ung 
thư do HPV khi được tiêm đúng thời điểm. cancer.org | 1.800.227.2345

Hơn 
22.000

Gần 
17.000



Con tôi cần tiêm vắc-xin 
HPV khi nào?

9-12

American Cancer Society 
khuyến nghị tiêm vắc-xin 
HPV cho tất cả trẻ em từ 
9 đến 12 tuổi.

Tiêm phòng giúp bảo vệ trẻ em trước khi chúng tiếp 
xúc với virus. Tiêm chủng đúng thời hạn trong độ tuổi 
9–12 nghĩa là con bạn sẽ nhận hai mũi tiêm cách nhau 
6–12 tháng.

Liều 1 Liều 2

Vắc-xin HPV là một trong 
những loại vắc-xin được 
khuyến nghị mà tất cả trẻ em 
ở độ tuổi tiền dậy thì đều cần.
•	 Vắc-xin Tdap (uốn ván, bạch hầu, ho gà)
•	 HPV

Các loại vắc-xin khác có thể được khuyến nghị cho 
các nhóm có nguy cơ cao hoặc dựa trên quyết định 
cùng với bác sĩ của con bạn.

Tiêm phòng HPV an toàn và 
hiệu quả.
Các nhà khoa học và các tổ chức y tế trên toàn 
thế giới liên tục giám sát độ an toàn của vắc-
xin HPV và xác nhận rằng không có mối lo ngại 
nào về an toàn. Các nghiên cứu của họ cũng 
cho thấy vắc-xin HPV cung cấp khả năng bảo vệ 
suốt đời chống lại 6 loại ung thư.

Bạn cần biết thêm 
điều gì nữa?
Hầu hết bảo hiểm y tế đều chi trả cho vắc-xin 
HPV. Hãy liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn 
để xác nhận.

Vắc-xin HPV thuộc chương trình Vắc-xin cho Trẻ em 
(VFC). Chương trình này chi trả chi phí vắc-xin HPV 
cho trẻ em dưới 19 tuổi đáp ứng một số điều kiện 
nhất định.

Truy cập cancer.org/vietnamese để tìm hiểu 
thêm về vắc-xin HPV.

cancer.org | 1.800.227.2345

Tài liệu này được hỗ trợ một phần bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, theo Quyết định số 6 NU38PW000015-02-03.
©2026, American Cancer Society, Inc. No. 0877.85 Rev. 6/26

Hãy trao đổi với bác sĩ của con bạn 
ngay hôm nay để đặt lịch hẹn.
Liều đầu tiên:

Liều thứ 2:

Tên phòng khám

Hãy tiêm phòng cho con bạn ngay hôm nay để giúp bảo 
vệ con khỏi các bệnh ung thư do HPV có thể phòng ngừa 
được trong tương lai.

6–12 tháng

Trẻ vị thành niên bắt đầu tiêm muộn có thể cần đến 
3 mũi để đạt hiệu quả bảo vệ.

Liều thứ 3 (nếu cần):

http://cancer.org/vietnamese


Đ
úng lịch 

tiêm
 

9–12 tuổi 

2 liều � 
6–12 tháng � 

m
ỗi liều

Tiêm
 m

uộn  
13–14 tuổi  

2 liều � 
6–12 tháng �m

ỗi liều

Càng sớm
  

càng tốt 
15–26 tuổi 

3 liều 
Liều đầu tiên tại lần khám

 thứ nhất 
Liều thứ hai sau 1–2 tháng  

Liều thứ ba sau 6 tháng kể từ liều 
đầu tiên

A
i? Tất cả trẻ em

 nên tiêm
 vắc-xin bắt đầu từ 9 tuổi.

Là gì? Vắc-xin virus gây u nhú ở người (H
PV) là loại vắc-xin giúp ngăn ngừa ung thư.

Tại sao?
•	

Vắc-xin H
PV giúp ngăn ngừa 6 loại ung thư khác nhau (m

iệng/họng, cổ tử cung, âm
 hộ, âm

 đạo, dương vật và hậu m
ôn).

•	
Vắc-xin H

PV ngăn ngừa hầu hết các bệnh sùi m
ào gà.

•	
Vắc-xin H

PV an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ lâu dài.

•	
Vắc-xin H

PV đã được sử dụng hơn 20 năm
 và m

ang lại hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Khi nào?

Trân trọng cảm
 ơn N

hóm
 đặc nhiệm

 W
A H

PV Free vì đã xây dựng nên tài liệu này.

Vắc-xin H
PV: Đ

ó là biện pháp phòng ngừa ung thư
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Là gì? Vắc-xin virus gây u nhú ở người (H
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Truy cập cancer.org/vietnamese để biết thêm thông tin.
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